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ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI LỚP LÁ 2
 NĂM HỌC 2024 – 2025

	STT
	TÊN ĐỒ DÙNG
 ĐỒ CHƠI
	SỐ LƯỢNG
	HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	MỚI
	CỦ 
	HƯ
	

	1
	Cốc uống nước
	48
	
	48
	
	

	2
	Xô đựng ca
	1
	
	x
	
	

	3
	Chân để thùng nước có vòi
	1
	
	x
	
	

	4
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	1
	
	x
	
	

	5
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	2
	
	x
	
	

	6
	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.
	1
	
	x
	
	

	7
	Đồng hồ
	1
	
	x
	
	

	8
	Dép nhà vs trẻ
	5
	
	x
	
	

	9
	Đồ hốt ói
	1
	
	x
	
	

	10
	Tủ đựng bàn chải
	1
	
	x
	
	

	11
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	1
	
	x
	
	

	12
	Hộp khăn giấy 
	5
	
	x
	
	

	13
	Giá để giày dép NVS
	1
	
	x
	
	

	14
	Xô lau nhà 360 (tải và cây lau)
	1
	
	x
	
	

	15
	Cây lau khô + xô 20 lit
	1
	
	x
	
	

	16
	Bàn cho trẻ
	6
	
	x
	
	

	17
	Ghế cho trẻ
	32
	
	x
	
	

	18
	Giá để học liệu
	5
	
	x
	
	

	19
	Ti vi
	1
	
	x
	
	

	20
	Tủ y tế
	1
	
	x
	
	

	21
	Quạt treo tường
	11
	
	x
	
	

	22
	Chổi quét nước
	1
	
	x
	
	

	23
	Đồ hốt rác
	1
	
	x
	
	

	24
	Chổi cỏ
	1
	
	x
	
	

	25
	Sọt đựng giấy dơ
	4
	
	x
	
	

	26
	Xô lau bàn ăn
	1
	
	x
	
	

	II
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU
	 
	
	
	
	

	27
	Rỗ đựng đồ chơi:
Cỡ to( số 5):
Cỡ vừa(số 4):
Cỡ nhỏ(số 2):
	
2
2
12
	


	x
	
	

	28
	Thùng nhựa trong: 
	4
	
	
	
	

	29
	Mô hình răng
	0
	
	
	
	

	30
	Bàn chải đánh răng
	24
	
	x
	
	

	31
	Dĩa sản phẩm
	5
	
	x
	
	

	32
	Bìa lót nặn
	15
	
	x
	
	

	33
	Khuôn bánh 
	2
	
	x
	
	

	34
	Phễu
	3
	
	x
	
	

	35
	Bảng con
	2
	
	x
	
	

	36
	Đất nặn
	7 màu
	
	x
	
	

	37
	Màu nước
	2
	
	x
	
	

	38
	Kéo thủ công
	25
	
	25
	
	

	39
	Kéo văn phòng ( của cô)
	3
	
	x
	
	

	40
	Bút chì đen
	24
	
	x
	
	

	41
	Bút sáp màu
	24
	
	x
	
	

	42
	Hồ dán
	3 lốc
	
	x
	
	

	43
	Giấy thủ công
	1 bộ
	
	x
	
	

	44
	Đồ chơi gia đình 
	1 bộ
	
	x
	
	

	45
	Bộ chum học toán
	2
	
	x
	
	

	46
	Bộ đồ chơi gia đình
	1
	
	x
	
	

	47
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	1
	
	x
	
	

	48
	Bộ ghép hình
	1
	
	x
	
	

	49
	Bộ xếp hình PTGT (36 chi tiết)
	1
	
	x
	
	(chung khối )

	50
	Bộ xếp hình xây dựng (44 chi tiết)
	2
	
	x
	
	

	51
	Bộ xây dựng bằng gỗ (51 Chi tiết)
	2
	
	x
	
	

	52
	Bộ động vật biển
	1
	
	x
	
	

	53
	Bộ động vật sống trong rừng
	1
	
	x
	
	

	54
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	1
	
	x
	
	

	55
	Bộ côn trùng
	1
	
	x
	
	

	56
	Nam châm thẳng
	2
	
	x
	
	

	57
	Bộ hình phẳng
	1
	
	x
	
	

	58
	Lô tô động vật
	1
	
	x
	
	

	59
	Lô tô thực vật
	1
	
	x
	
	

	60
	Lô tô phương tiện giao thông
	1
	
	x
	
	

	61
	Lô tô đồ vật
	1
	
	x
	
	

	62
	Lô tô tương phản
	1
	
	x
	
	

	63
	Đomino học toán con vật và chấm tròn
	1
	
	x
	
	

	64
	Đomino chữ cái và số
	1
	
	x
	
	

	65
	Bộ chữ cái và số (nhỏ)
	1
	
	x
	
	

	66
	Bộ chữ cái và số (lớn)
	1
	
	x
	
	

	67
	Bộ trang phục Bác sỹ
	1
	
	x
	
	

	68
	Bộ trang phục nấu ăn
	2
	
	x
	
	

	69
	Gạch xây dựng
	2
	
	x
	
	

	70
	Xắc xô lớn 
	1
	
	x
	
	

	71
	Bộ lắp ghép kỹ thuật
	2
	
	x
	
	

	72
	Đồng hồ học đếm 2 mặt
	1
	
	x
	
	

	73
	Đồng hồ học số
	1
	
	x
	
	

	74
	Đomino con vật và chấm tròn
	1
	
	x
	
	

	75
	Lô tô trái cây
	1 bộ
	
	x
	
	

	76
	Bộ chữ cái
	1 bộ
	
	x
	
	

	77
	Kính lúp
	1
	
	x
	
	

	78
	Rổ vuông A4
	5
	
	x
	
	

	79
	Rổ vuông A5
	16
	
	x
	
	

	80
	Giấy A4 trắng
	2,5gr
	
	x
	
	

	81
	Băng keo trong 2p, 5p
	4
	
	x
	
	

	III
	SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA
	
	
	
	
	

	83
	Chương trình giáo dục mầm non Thông tư 51
	1
	
	x
	
	

	84
	Chương trình giáo dục mầm non Thông tư 28
	1
	
	x
	
	

	85
	Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo lứa tuổi
	1
	
	x
	
	

	86
	Bộ tranh truyện theo lứa tuổi
	1
	
	x
	
	

	87
	Bộ tranh minh họa thơ theo lứa tuổi
	1
	
	x
	
	

	88
	Bộ truyện rối Quả bầu tiên
	9 rối
	
	x
	
	

	89
	Bộ truyện Sơn tinh- thủy tinh
	6 rối
	
	x
	
	

	90
	Bộ truyện chàng rùa
	8 rối
	
	x
	
	

	
	Tập ghi theo lứa tuổi: 
	
	
	
	
	

	91
	Sổ khám sức khỏe trẻ
	25
	1
	24
	
	

	92
	Cùng trẻ phát triển toàn diện Khám phá khoa học và xã hội
	25
	
	x
	
	

	93
	Cùng trẻ phát triển toàn diện Tạo hình
	25
	
	x
	
	

	94
	Cùng trẻ phát triển toàn diện Chữ cái
	25
	
	x
	
	

	95
	Cùng trẻ phát triển toàn diện  Toán
	25
	
	x
	
	

	96
	Sổ liên lạc
	25
	
	x
	
	

	97
	Sáng tạo cùng chữ cái
	1 quyển
	
	x
	
	

	98
	Toán học thú vị
	1 quyển
	
	x
	
	

	99
	Văn hóa ứng xử
	1 quyển
	
	x
	
	

	100
	5 điều Bác Hồ dạy
	1 quyển
	
	x
	
	

	101
	Giáo dục an toàn giao thông
	1 quyển
	
	x
	
	

	102
	Giáo dục TC-KNXH
	1 quyển
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IV. Đồ chơi ngoài danh mục
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Súng bắn keo
	1
	
	x
	 
	 

	2
	Cờ lô tô trái cây
	1 bộ
	 
	x
	 
	 

	3
	Đồ chơi que tròn
	1 bộ
	 
	x
	 
	 

	4
	Bộ cuốc xẻng làm vườn
	1 bộ
	 
	x
	 
	 

	5
	Bộ xoắn ốc nhựa
	1 bộ
	 
	x
	 
	 

	6
	Lục lạc
	2 
	 
	x
	 
	 

	7
	Phách tre
	2 bộ
	 
	x
	 
	 

	8
	Phách nhựa
	2 cái
	 
	x
	 
	 

	9
	Sáo
	2
	
	x
	
	

	10
	Dụng cụ gõ theo phách nhịp
	4 cặp
	
	x
	
	

	11
	Trống  
	1
	
	x
	
	

	12
	Bộ ghép hình động vật nuôi
	1
	 
	x
	 
	 

	13
	Bộ chữ số-số lượng -hình học
	1
	 
	x
	 
	 

	14
	Bộ gỗ ghép tương phản
	1
	
	x
	
	

	15
	Tranh ghép xe lửa học chữ
	1
	
	x
	
	

	16
	Bịch đồ chơi ốc vít
	1
	
	x
	
	

	17
	Tranh ghép số cá sấu
	1
	
	x
	
	

	18
	Bịch đồ chơi túi nhựa ( tròn- que)
	1
	
	x
	
	

	19
	Bộ đồ chơi lắp ghép 55 chi tiết
	1
	
	x
	
	

	20
	Rổ chữ nhật màu đỏ nhỏ
	6 cái
	 
	x
	 
	 

	21
	Nam châm tròn
	20 cái
	 
	x
	 
	 

	22
	Nam châm tròn màu trắng
	8 cái
	 
	x
	 
	 

	23
	Bông hồng
	4 tờ
	 
	x
	 
	 

	24
	Bông sen
	2 tờ
	 
	x
	 
	 

	25
	Tấm lót tạo hình
	15 tấm
	 
	x
	 
	 

	26
	Lô tô biển và hải đảo
	2
	 
	x
	 
	 

	27
	Lô tô lễ hội và 4 mùa
	2
	 
	x
	 
	 

	28
	Lô tô nước và httn
	2
	 
	x
	 
	 

	29
	Lô tô gd lễ giáo-kns-sd năng lượng
	2
	 
	x
	 
	 

	30
	Lô tô trường MN -TH
	1
	 
	x
	 
	 

	31
	Lô tô bv môi trường
	2
	 
	x
	 
	 

	32
	Hồ dán
	2 lốc
	
	x
	
	

	33
	Bút lông bảng
	23
	
	x
	
	

	34
	Bảng đất nặn
	5 
	
	x
	
	

	35
	Bàn quay chữ cái
	1
	
	x
	
	

	36
	Thẻ chữ cái tương ứng 
	3
	
	x
	
	

	37
	Bộ gỗ rút
	1
	
	x
	
	

	38
	Bộ tìm chữ cái
	2
	
	x
	
	

	39
	Bộ số xúc xắc
	2
	
	x
	
	

	40
	Bộ Lật hình đúng cặp
	1
	
	x
	
	

	41
	Sân khấu nhỏ kể chuyện
	2
	
	x
	
	

	42
	Bếp nấu
	1
	
	x
	
	

	43
	Máy siêu âm
	1
	
	x
	
	

	44
	Bộ máy sinh tố
	1
	
	x
	
	

	45
	Bộ váy dân tộc thái
	1 bộ
	x
	
	
	

	46
	Bộ áo dài 
	2 bộ
	
	x
	
	

	47
	Keo súng
	60 cây
	
	x
	
	

	48
	Màu sáp dầu (36 màu)
	1 hộp
	
	x
	
	

	49
	Hộp bút lông màu (12 màu)
	1 hộp
	
	x
	
	

	50
	Giấy roky
	3 tờ
	
	x
	
	

	51
	Giấy A3
	15 tờ
	
	x
	
	

	52
	Tập học vẽ - màu
	24
	
	x
	
	

	53
	Khuôn bánh
	2
	
	x
	
	

	54
	Bấm kim
	1
	
	x
	
	

	55
	Giấy ép
	15 tờ
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	56
	Chuốt chì
	2
	
	2
	
	

	57
	Gôm 
	2
	
	2
	
	

	58
	Bộ chơi ếch nhảy
	1
	
	x
	
	

	59
	Thuyền tái chế
	2
	
	x
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